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Cụ thể: 

Hàng chữ: KẾ HOẠCH = 1cm. 

Hàng chữ: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH = 2/3 chữ KẾ HOẠCH. 
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I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

- Giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; lòng tự hào dân tộc và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân 

dân Việt Nam. Giáo dục về trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc đối với học sinh. 

- Rèn luyện cho học sinh tính tổ chức, kỷ luật và tác phong quân sự được vận dụng trong học tập, sinh hoạt tại nhà trường, gia 

đình và xã hội. 

- Đổi mới mới công tác quản lý, tăng cường bồi dưỡng giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất (thiết bị, mô hình học cụ, thao 

trường bãi tập, quân trang...) nhằm nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh của nhà trường. 

- Thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Liên Sở GD&ĐT – Bộ Chỉ 

huy quân sự thành phố và trên cơ sở phân phối chương trình của bộ môn để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường một cách 

khoa học, hợp lý. 

- Học sinh nghiêm túc thực hiện, có đầy đủ trang phục bộ môn, có đầy đủ SGK và vở ghi.  

- 100% học sinh đạt yêu cầu trong đó 90% đạt khá giỏi, tổ chức tốt Hội thao Quốc phòng - an ninh cấp trường; tham gia và đạt 

kết quả cao trong các đợt hội thao do huyện tổ chức. 

2. Yêu cầu:  

2.1. Yêu cầu chung: 

a. Về kiến thức: Có những hiểu biết ban dầu về nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; về truyền thống chống ngoại 

xâm vẻ vang của dân tộc, của quân đội, công an và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của ông cha. Có những kiến thức tối thiểu về 

phòng thủ dân sự, tính năng kĩ thuật, chiến thuật một số loại vũ khí bộ binh. 

b. Về kỹ năng: Có kỹ năng tối thiểu về điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật, chiến thuật bộ binh; biết sử dụng súng tiểu liên AK hoặc 

súng trường CKC; thực hành bắn trúng mục tiêu cố định bài 1b ban ngày bằng súng thật hoặc thiết bị điện tử, laser. Làm được động 

tác từng người trong chiến đấu; có khả năng tự bảo vệ mình. 

c. Về thái độ: Xây dựng niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thồng dựng nước và giữ nước của dân tộc, của các lực 

lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Xác định nghĩa vụ, trách nhiệm của người thanh niên -  học sinh tham gia vào các hoạt động về 

công tác quốc phòng và an ninh của nhà trường, địa phương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần hình thành lối 

sống có ý thức kỷ luật của thế hệ trẻ học sinh. 
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2.2. Yêu cầu từng khối lớp: 

a. Khối lớp 10: 

- Có những hiểu biết ban đầu về truyền thống chống ngoại xâm vẻ vang của dân tộc, của quân đội, công an và nghệ thuật đánh 

giặc giữ nước của ông cha. Có kỹ năng tối thiểu về điều lệnh đội ngũ. Xây dựng niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thồng 

dựng nước và giữ nước của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Nắm được những nội dung các tư thế, động tác 

cơ bản vận động trên chiến trường. Hiểu biết cơ bản về không gian mạng, an ninh an toàn trên không gian mạng. Điều lệnh của quản 

lý bộ đội và công an nhân dân, Các quy tắc về an toàn giao thông…….. 

- Xây dựng hoạt động tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của lực lượng Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam, các chuyên đề 

“Tuổi trẻ nói không với Ma túy, xây dựng môi trường không có bạo lực học đường”, “Truyền thống dựng nước và giữ nước của ông 

cha”… 

b. Khối lớp 11: 

- Biết sử dụng súng tiểu liên AK hoặc súng trường CKC; thực hành bắn trúng mục tiêu cố định bài 1b ban ngày bằng súng thật 

hoặc thiết bị điện tử, laser. Xác định nghĩa vụ, trách nhiệm của người thanh niên -  học sinh tham gia vào các hoạt động về công tác 

quốc phòng và an ninh của nhà trường, địa phương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần hình thành lối sống có ý 

thức kỷ luật của thế hệ trẻ học sinh. 

- Xây dựng hoạt động tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của lực lượng Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam, các chuyên đề 

“Thanh niên với trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự” 

c. Khối lớp 12: 

- Có những hiểu biết ban dầu về nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Có những kiến thức tối thiểu về phòng thủ dân 

sự, kỹ thuật, chiến thuật bộ binh. Làm được động tác từng người trong chiến đấu; có khả năng tự bảo vệ mình. Xác định nghĩa vụ, 

trách nhiệm của người thanh niên -  học sinh tham gia vào các hoạt động về công tác quốc phòng và an ninh của nhà trường, địa 

phương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần hình thành lối sống có ý thức kỷ luật của thế hệ trẻ học sinh 

- Xây dựng hoạt động tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của lực lượng Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam. Các chuyên 

đề “Trách nhiệm của thanh niên trong công tác quốc phòng toàn dân”, “Tìm hiểu về ngôi trường của các lực lưỡng vũ trang nhân 

dân Việt Nam” 
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II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Số lớp: 31; Số học sinh: 1388 em 

+ Lớp 10: Số lớp: 10 

+ Lớp 11: Số lớp: 10 

+ Lớp 12: Số lớp: 11 

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 02 

TT Họ và tên Thỉnh giảng Cơ hữu 
Chứng chỉ 6 

tháng 

Văn bằng 

Đại học 

Phân công giảng 

dạy các khối, lớp 
Ghi chú 

1 Vũ Thị Thơm    x 10, 11, 12 Biên chế 

2 Trần Công Vũ   x  11, 12 Biên chế 

 

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học) 

STT Thiết bị dạy học Số lượng Các bài thực hành Ghi chú 

1 Súng TL AK (cấp 10 hoán cải) 10 Thực hành theo nội dung kế hoạch môn học  

2 Tủ đựng súng 03 Thực hành theo nội dung kế hoạch môn học  

3 Bia bắn 01 bộ Thực hành theo nội dung kế hoạch môn học  

4 Máy bắn tập 01 Thực hành theo nội dung kế hoạch môn học  

5 Lựu đạn cần 97, ᶲ1 50 Thực hành theo nội dung kế hoạch môn học  

6 Tranh  02 bộ Thực hành theo nội dung kế hoạch môn học  

7 Túi cứu thương 02 Thực hành theo nội dung kế hoạch môn học  

8 Nẹp cứu thương 03 bộ Thực hành theo nội dung kế hoạch môn học  

9 Súng tiểu liên AK ( gỗ ) 50 Thực hành theo nội dung kế hoạch môn học  

10 Mõ quay 03 Thực hành theo nội dung kế hoạch môn học  
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4. Phòng học bộ môn/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi 

tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học) 

STT 

Tên phòng học bộ 

môn/phòng đa năng/sân 

chơi, bãi tập 

Số lượng Phạm vi và nội dung sử dụng Ghi chú 

1 Sân trường 02 Sử dụng các nội dung thực hành  

2 Các phòng học của các lớp 31 Sử dụng các nội dung lý thuyết  

3 Phòng bộ môn 01 Nơi trưng bày và để các thiết bị, mô hình, đồ dùng …  

III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

1. Phân phối chương trình 

Lớp 10 

STT Bài học Số tiết Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

1 
Bài 1: Đội ngũ từng 

người không có súng 
04 

- Nêu được các động tác đội ngũ từng người không có súng; 

- Thực hiện được một số động tác điều lệnh đội ngũ cá nhân chính xác, 

nhanh, mạnh, đẹp, thống nhất. 

 

Thực hành 

2 Bài 2: Đội ngũ tiểu đội 03 

- Nêu được thứ tự các động tác tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội để 

vận dụng trong các hoạt động chung của nhà trường; 

- Biết cách điều khiển, tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội. 

 

Thực hành 

3 

Bài 3: Các tư thế, động 

tác cơ bản vận động 

trong chiến đấu 

03 

- Nêu được ý nghĩa, tác dụng các tư thế, động tác kĩ thuật cơ bản vận 

động trong chiến đấu của cá nhân. 

- Thực hành được các động tác kĩ thuật vận động trong chiến đấu và 

bước đầu biết vận dụng phù hợp với các loại địa hình, địa vật và trong 

các tình huống cụ thể. 

 

Thực hành 

4 
Bài 4: Kĩ thuật cấp 

cứu và chuyển thương 
04 

- Nắm được kiến thức cơ bản, ban đầu về các tai nạn thông thường, về 

các kĩ thuật cầm máu tạm thời, cố định xương gãy, sơ cứu bỏng, hô 

hấp nhân tạo, kĩ thuật băng bó vết thương và chuyển thương; 

- Biết cách sơ cứu ban đầu các tai nạn thông thường; 

- Làm được các động tác cầm máu tạm thời, cố định xương gãy, hô 

hấp nhân tạo; biết băng bó vết thương bằng băng cuộn và ứng dụng 

 

Thực hành 
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các phương tiện sẵn có tại chỗ, biết cách chuyển thương 

5 

Bài 5:Một số nội dung 

Điều lệnh quản lý bộ 

đội và Điều lệnh Công 

an nhân dân 

02 

- Nêu được một số nội dung chính trong Điều lệnh quản lý bộ đội và 

Điều lệnh Công an nhân dân; 

- Biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống. 

 

Phòng học 

trình chiếu 

 

 

6 

Bài 6:Lịch sử, truyền 

thống của lực lượng vũ 

trang nhân dân Việt 

Nam 

02 

- Nêu được những nét chính về lịch sử, bản chất, truyền thống anh 

hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ; 

- Từ những truyền thống anh hùng của LLVT rút ra được nét cơ bản 

của nghệ thuật quân sự Việt Nam qua mỗi giai đoạn. 

 

Phòng học 

trình chiếu 

 

7 

Bài 7: Nội dung cơ 

bản một số luật về 

quốc phòng và an ninh 

Việt Nam 

02 

- Phân tích và trình bày được những nội dung cơ bản của Luật Giáo 

dục quốc phòng và an ninh, Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 

và Luật Công an nhân dân; 

- Tích cực chủ động thực hiện được trách nhiệm của công dân trong 

việc thực hiện quy định của pháp luật về quốc phòng và an ninh. 

Phòng học 

trình chiếu 

 

 

 

8 
Bài 8: Ma túy, tác hại 

của ma túy 
02 

- Nêu được quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; 

- Phân tích được tác hại của ma túy và những hình thức, con đường 

gây nghiện; 

- Chủ động, tích cực vận động người thân, cộng đồng trong việc đấu 

tranh phòng, chống ma túy. 

 

Phòng học 

trình chiếu 

 

9 

Bài 9: Phòng, chống vi 

phạm pháp luật về trật 

tự an toàn giao thông 

02 

- Trình bày được một số nội dung cơ bản pháp luật về trật tự an toàn 

giao thông; 

- Tự giác tuân thủ quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông 

và tham gia giao thông an toàn, biết tuyên truyền vận động mọi người 

và chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông 

 

Phòng học 

trình chiếu 

 

10 

Bài 10: Bảo vệ an ninh 

quốc gia và đảm bảo 

trật tự ,an toàn xã hội 

02 

- Trình bày được một số nội dung cơ bản pháp luật về trật tự an toàn 

giao thông; 

- Tự giác tuân thủ quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông 

và tham gia giao thông an toàn, biết tuyên truyền vận động mọi người 

 

Phòng học 

trình chiếu 
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và chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông 

11 
Bài 11: Một số hiểu 

biết về an ninh mạng 
02 

- Nêu được một số khái niệm cơ bản về mạng , an ninh mạng , bảo mật 

thông tin cá nhân trên môi trường không gian mạng ; nội dung cơ bản 

của luật an ninh mạng. 

- Bảo mật được thông tin cá nhân , cảnh giác trước những thủ đoạn 

xâm nhập , phát tán mã độc , thông tin giả trên mạng ... 

 

Phòng học 

trình chiếu 

 

12 

Bài 12: Thường thức 

phòng tránh một số 

loại bom , mìn, đạn, vũ 

khí hóa học, vũ khí 

sinh học, vũ khí công 

nghệ cao, thiên tai , 

dịch bệnh và cháy nổ 

03 

- Phân tích được tác hại của bom , mìn , đạn , vũ khí hóa học , vũ khí 

sinh học , vũ khí công nghệ cao , thiên tai và cháy nổ 

- Nhận diện được một số loại bom,mìn,đạn , vũ khí hóa học,vũ khí 

sinh học,vũ khí công nghệ cao, vật liệu nổ, nguy cơ xảy ra mất an toàn 

do thiên tai dịch bện và cháy nổ gây ra; 

- Biết cách phòng tránh và hướng dẫn phòng, tránh tác hại của bom, 

mìn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, 

dịch bệnh và cháy nổ. 

 

 

Phòng học 

trình chiếu 

Thực hành 

13 Kiểm tra 04 - Nắm vững nội dung kiến thức đến thời điểm kiểm tra 
 Thực hành, 

Phòng học 

 
 

Lớp 11 

STT Bài học Số tiết Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

1 

Bài 1: Giới thiệu một 

số loại súng bộ binh, 

thuốc nổ, vật cản và vũ 

khí tự tạo 

07 

- Nhận biết, phân loại được một số loại súng bộ binh, một số loại 

thuốc nổ, vật cản, vũ khí tự tạo; 

- Nêu được tính năng, tác dụng của một số loại thuốc nổ thường dùng; 

cấu tạo, tác dụng của các loại đồ dùng gây nổ; tính năng, cấu tạo, tác 

dụng của một số loại vật cản và vũ khí tự tạo; 

- Nêu được tính năng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động và nguyên tắc 

tháo, lắp súng tiểu liên AK và biết thực hành tháo, lắp súng tiểu liên 

AK. 

Phòng học 

Thực hành 

2 
Bài 2: Lợi dụng địa 

hình, địa vật 
03 

- Phân tích được khái niệm, ý nghĩa, yêu cầu của các tư thế, động tác 

lợi dụng địa hình, địa vật; 
Thực hành 
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- Thực hành được các động tác kĩ thuật phù hợp với các loại địa hình, 

địa vật trong các tình huống diễn ra. 

3 

Bài 3: Nhìn, nghe, 

phát hiện địch, chỉ 

mục tiêu, truyền tin 

liên lạc, báo cáo 

03 

- Nêu được ý nghĩa, yêu cầu, hành động nhìn, nghe, phát hiện địch chỉ 

mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo làm cơ sở vận dụng trong chiến 

đấu và học chiến thuật; 

- Thực hành được hành động của chiến sĩ nhìn, nghe, phát hiện địch 

chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo.  

- Vận dụng được các nội dung đã học vào luyện tập các tình huống cụ 

thể. 

Thực hành 

4 
Bài 4: Kĩ thuật sử 

dụng lựu đạn 
05 

- Nêu được tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn 

thường dùng; 

- Thực hành được động tác đứng, quỳ, nằm ném lựu đạn. 

Phòng học 

Thực hành 

5 

Bài 5: Bảo vệ chủ 

quyền lãnh thổ, biên 

giới quốc gia nước 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 

02 

- Nêu được những nội dung cơ bản Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; 

- Nêu và phân tích được những nội dung cơ bản về chủ quyền lãnh thổ 

và biên giới quốc gia; những nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp 

quốc về Luật biển 1982; Luật biển Việt Nam; những khái niệm về biên 

giới và đường biên giới đất liền, trên biển, thềm lục địa, trên không, 

trong lòng đất, đặc biệt là chủ quyền 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường 

Sa của Việt Nam; 

- Xác định và thực hiện được ý thức trách nhiệm của công dân trong 

quản lý, xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia. 

Phòng học 

trình chiếu 

 

6 

Bài 6: Luật Nghĩa vụ 

quân sự và trách 

nhiệm của học sinh 

02 

 - Nêu được những nội dung chính của Luật Nghĩa vụ quân sự; Nghị 

định của Chính phủ về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; 

- Biết đăng ký và thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

 

Phòng học 

trình chiếu 

 

7 

Bài 7: Phòng chống tệ 

nạn xã hội ở Việt Nam 

trong thời kỳ hội nhập 

02 

- Nêu được một số loại hình tội phạm và tệ nạn xã hội; hình thức, cách 

thức hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội 

phạm công nghệ cao ở Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế; 
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quốc tế - Nêu được quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội, 

phòng chống tội phạm công nghệ cao; 

- Tích cực, chủ động thực hiện trách nhiệm của công dân trong thực 

hiện quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội, phòng 

chống tội phạm công nghệ cao; 

- Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống không để các đối tượng tội 

phạm móc nối, lôi kéo bản thân và gia đình vi phạm pháp luật. 

Phòng học 

trình chiếu 

 

8 

Bài 8: Một số vấn đề 

về vi phạm pháp luật 

bảo vệ môi trường 

02 

- Nêu được nội dung cơ bản, ý nghĩa của môi trường trong pháp luật 

bảo vệ môi trường; an ninh môi trưòng (đất, nước, không khí..), vấn đề 

biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, thiên tai, dịch bệnh, di cư tự do.. 

- Biết cách tuyên truyền, phối hợp ngăn chặn các hành vi vi phạm 

pháp luật bảo vệ môi trường. 

Phòng học 

trình chiếu 

9 

Bài 9:Kiến thức phổ 

thông về phòng không 

nhân dân 

03 

- Nêu được những kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân, 

phương thức tiến công, sự phá hoại của kẻ thù bằng đường không; 

- Biết cách phòng, tránh khi bị kẻ thù tiến công bằng đường không. 

Phòng học 

trình chiếu 

10 

Bài 10:Pháp luật về 

quản lí vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ 

02 

- Nêu được những nội dung cơ bản pháp luật về quản lý vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 

- Biết tuyên truyền, vận động người thân không tàng trữ, buôn bán, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái pháp luật. 

Phòng học 

11 Kiểm tra 04 - Nắm vững nội dung kiến thức đến thời điểm kiểm tra 
Thực hành, 

Phòng học 

 

Lớp 12 

STT Bài học Số tiết Yêu cầu cần đạt Ghi chú 

1 
Bài 1: Kĩ thuật bắn 

súng tiểu liên AK 
07 

- Nắm được một số nội dung cơ bản về lí thuyết và lí thuyết và động 

tác, kĩ thuật bắn mục tiêu cố định bằng súng tiểu liên AK. 

- Biết thực hành bắn trúng mục tiêu cố định bằng súng tiểu liên AK 

Thực hành 

2 Bài 2: Chạy vũ trang. 04 
- Nắm được kĩ thuật mang, vác trang bị, kĩ thuật thở, vận động trong 

quá trình chạy vũ trang. 

 

Thực hành 
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- Thực hiện được động tác chạy vũ trang và vận dụng được kĩ thuật 

chạy vũ trang trong thực hành kĩ, chiến thuật cá nhân và vận động 

trong chiến đấu 

4 
Bài 3: Tìm và giữ 

phương hướng. 
02 

- Nắm được kĩ thuật, phương pháp tìm và giữ phương hướng trong 

hoạt động cá nhân. 

- Biết tìm và giữ phương hướng của cá nhân trong các điều kiện khác 

nhau. 

Thực hành 

5 

Bài 4: Vận dụng các tư 

thế, động tác cơ bản 

khi vận động trong 

chiến đấu. 

03 

- Nắm được ý nghĩa, yêu cầu, các nguyên tắc vận động vào gần địch 

trên một số loại địa hình, chiến thuật cá nhân và vận dụng trong chiến 

đấu. 

- Biết vận dụng các nội dung đã học để vận dụng trong các tình huống 

địa hình khác nhau. 

Thực hành 

7 

Bài 5: Bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa sau năm 1975 

03 

- Nêu được giá trị lịch sử và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc 

chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc,cuộc chiến đấu bảo 

vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc và đáu tranh bảo vệ biển đảo của 

Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. 

- Tích cực,chủ động rèn luyện và thực hiện ý thức trách nhiệm của 

công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa. 

 

Phòng học 

trình chiếu 

 

8 

Bài 6: Tổ chức Quân 

đội nhân dân Việt 

Nam và Công an nhân 

dân Việt Nam 

03 

- Nêu được chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức trong quân đội và 

công an nhân dân Việt Nam. 

- Nhận biết được cấp bậc quân hàm, quân hiệu phù hiệu của Quân đội 

và Công an nhân dân Việt Nam. 

 

Phòng học 

trình chiếu 

 

9 

Bài 7: Công tác tuyển 

sinh,đào tạo trong các 

trường Quân đội nhân 

dân Việt Nam và Công 

an nhân dân Việt Nam 

03 

- Nêu được hệ thống nhà trường trong quân đội, công an và tuyển sinh 

vào các trường quân đội, công an, định hướng được nghề nghiệp. 

- Tìm hiểu được các lĩnh vực nghề nghiệp theo các nhóm nghành. 

 

Phòng học 

trình chiếu 

 

11 Bài 8: Một số hiểu biết 02 - Nêu được một số nội dung cơ bản về âm mưu, thủ đoạn của các thế Phòng học 
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về chiến lược “diễn 

biến hòa bình”, bạo 

loạn lật đổ của các thế 

lực thù địch đối với 

cách mạng Việt Nam. 

lự thù địch trong thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn 

lật đổ đối với cách mạng của Việt Nam. 

- Biết cách phòng chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của 

các thế lực tại địa phương, trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

đặc biệt là thông tin trên các trang mạng xã hội. 

trình chiếu 

12 

Bài 9: Truyền thống và 

nghệ thuật đánh giặc 

giữ nước của địa 

phương. 

04 

- Nêu được một số nét chính về truyền thống nghệ thuật quân sự của 

lực lượng vũ trang địa phương, phát huy truyền thống của ông cha. 

- Chủ động thực hiện được trách nhiệm của công dân trong việc xây 

dựng và bảo vệ giữ gìn, phát huy truyền thống của quê hương. 

Phòng học 

trình chiếu 

13 Kiểm tra 04 - Nắm vững nội dung kiến thức đến thời điểm kiểm tra 
Thực hành, 

Phòng học 

 

 

 

2. Kiểm tra, đánh giá 

STT 
Bài kiểm tra,  

đánh giá 
Thời gian 

Thời 

điểm 

Yêu cầu cần đạt 

 

Hình thức 

 

1 Giữa Học kỳ 1   45 phút Tuần 10 Nắm vững nội dung từ tuần 1 đến tuần 9 Thực hành 

2 Cuối Học kỳ 1 45 phút Tuần 17 Nắm vững nội dung từ tuần 11 đến tuần 16 Thực hành 

3 Giữa Học kỳ 2 45 phút Tuần 27 Nắm vững nội dung từ tuần 19 đến tuần 26 Lý thuyết 

4 Cuối Học kỳ 2 45 phút Tuần 35 Nắm vững nội dung từ tuần 26 đến tuần 34 Lý thuyết 
 

IV. THỜI GIAN GIẢNG DẠY 

1. Thời lượng thực hiện chương trình 

- Tổng thời lượng cho cả môn học là: 105 tiết 

+ Lớp 10: 35 Tiết 

+ Lớp 11: 35 Tiết 

+ Lớp 12: 35 Tiết 
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- Thời gian giảng dạy: 

+ Bắt đầu giảng dạy từ ngày 06 tháng 09 năm 2024 

+ Kết thúc giảng dạy từ ngày 25 tháng 05 năm 2025 

+ Số tiết không giảng dạy: 0 tiết 

+ Số tiết giảng dạy: 105 tiết 

- Thời gian giảng dạy từng học kỳ: 

Học kỳ I: Từ ngày 06 tháng 09 năm 2024  đến trước ngày 12 tháng 01 năm 2025 

Học kỳ II: Từ ngày 13 tháng 01 năm 2025 đến trước ngày 25 tháng 05 năm 2025 

Nghỉ hè: Từ ngày 26 tháng 5 năm 2025 đến ngày 31 tháng 8 năm 2025 

- Quy định thời gian giảng dạy trong tháng, trong tuần, trong ngày: 

+ Số tiết giảng dạy trong 1 tháng = 04 tiết 

+ Số tiết giảng dạy trong 1 tuần = 01 tiết 

+ Thời gian giảng dạy 1 tiết = 45 phút 

2. Thời gian giảng dạy cho từng khối lớp: 

* Khối lớp 10 

Tuần 
Thời gian dự 

kiến 

Tiết 

thứ 
Bài dạy Nội dung bài dạy 

Chuẩn bị các 

điều kiện dạy học 

Thời gian 

thực hành 

1: Từ ngày 6/9 

đến ngày 

14/9/2024 

Thứ 6 

6/9/2024 1 
Bài 1. Đội ngũ từng người 

không có súng 

Các động tác đội ngũ 

không súng 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

10 

Thứ 6 

Ngày 6/9/2024 

2: Từ ngày 

16/9/2024 đến 

ngày 19/9/2024 

Thứ 2 

16/9/2024 2 
Bài 1. Đội ngũ từng người 

không có súng 

Các động tác đội ngũ 

không súng 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 
10 

Thứ. 2    

Ngày 16/9/2024 

3: Từ ngày 

20/9/2024 đến 

ngày 21/9/2024 

Thứ 2 

23/9/2024 3 
Bài 1. Đội ngũ từng người 

không có súng 

Các động tác đội ngũ 

không súng 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 
10 

Thứ. 2 Ngày 

20/9/2024 

4: Từ ngày 

23/9/2023 đến 

ngày 27/9/2024 

Thứ 2 

27/9/2024 
4 

Bài 1. Đội ngũ từng 

người không có súng  

Các động tác đội ngũ 

không súng 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 
10 

Thứ 2 

Ngày 23/9/2024 
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5: Từ ngày 

30/9/2024 đến 

ngày 4/10/2024 

Thứ 2  

30/9/2024 
5 Bài 2. Đội ngũ tiểu đội 

Tập hợp đội hình tiểu 

đội 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 
10 

Thứ 2 Ngày 

30/9/2024 

6: Từ ngày 

07/10/2024 đến 

ngày 11/10/2024 

Thứ 2 

07/10/2024 
6 Bài 2. Đội ngũ tiểu đội 

Tập hợp đội hình tiểu 

đội 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 
10 

Thứ 2 

Ngày 07/10/2024 

7: Từ ngày 

14/10/2024 đến 

ngày 18/10/2024 

Thứ 2 

14/10/2024 
7 Bài 2. Đội ngũ tiểu đội 

Tập hợp đội hình tiểu 

đội 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 
10 

Thứ 2 

Ngày 14/10/2024 

8: Từ ngày 

21/10/2024 đến 

ngày 25/10/2024 

Thứ 2 

21/10/2024 
8 

Bài 3: Các tư thế, động 

tác cơ bản vận động trong 

chiến đấu 

Các động tác vận động 

trên chiến trường. 

Giáo án, sách giáo 

khoa, súng mô 

hình. 

10 

Thứ 2 

Ngày 21/10/2024 

9: Từ ngày 

28/10/2024 đến 

ngày 1/11/2024 

Thứ 2 

28/10/2024 
9 

Bài 3: Các tư thế, động 

tác cơ bản vận động trong 

chiến đấu 

Các động tác vận động 

trên chiến trường. 

Giáo án, sách giáo 

khoa, súng mô 

hình. 

10 

Thứ 2 

Ngày 28/10/2024 

10: Từ ngày 

4/11/2024 đến 

ngày 8/11/2024 

Thứ 2 

04/11/2024 
10 Kiểm tra giữa Học kỳ I 

Các động tác đội ngũ 

không súng 
 10 

Thứ 2 

Ngày 04/11/2024 

11: Từ ngày 

11/11/2024 đến 

ngày 15/11/2024 

Thứ 2 

11/11/2024 
11 

Bài 3: Các tư thế, động 

tác cơ bản vận động trong 

chiến đấu 

Các động tác vận động 

trên chiến trường. 

Giáo án, sách giáo 

khoa, súng mô 

hình. 

10 

Thứ 2 

Ngày 11/11/2024 

12: Từ ngày 

18/11/2024 đến 

ngày 22/11/2024 

Thứ 2 

18/11/2024 
12 

Bài 4. Kĩ thuật cấp cứu 

chuyển thương 

Nắm được nội dung 

băng, say nắng, say 

nóng. 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 
10 

Thứ 2 

Ngày 18/11/2024 

13: Từ ngày 

25/11/2024 đến 

ngày 29/12/2024 

Thứ 2 

25/11/2024 
13 

Bài 4.Kĩ thuật cấp cứu 

chuyển thương 

Nắm được nội dung 

băng, say nắng, say 

nóng. 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 
10 

Thứ 2 

Ngày 24/11/2024 

14: Từ ngày 

2/12/2024 đến 

ngày 6/12/2024 

Thứ 2 

02/12/2024 
14 

Bài 4. Kĩ thuật cấp cứu 

chuyển thương 

Nắm được nội dung 

băng, say nắng, say 

nóng. 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 
10 

Thứ 2 

Ngày 02/12/2024 

15: Từ ngày 

9/12/2024 đến 

ngày 13/12/2024 

Thứ 2 

9/12/2024 
15 

Bài 4. Kĩ thuật cấp cứu 

chuyển thương 

Nắm được nội dung 

băng, say nắng, say 

nóng. 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 
10 

Thứ 2 

Ngày 09/12/2024 

16: Từ ngày Thứ 2 16 Bài 5: Một số nội dung nội dung Điều lệnh Giáo án, sách giáo 10 Thứ 2 
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16/12/2024 đến 

ngày 20/12/2024 

16/12/2024 Điều lệnh quản lý bộ đội 

và Điều lệnh Công an 

nhân dân 

Quản lí bộ đội và Điều 

lệnh Công an nhân dân 

khoa Ngày 16/12/2024 

17: Từ ngày 

23/12/2024 đến 

ngày 27/12/2024 

Thứ 2 

23/12/2024 
17 

Bài 5: Một số nội dung 

Điều lệnh quản lý bộ đội 

và Điều lệnh Công an 

nhân dân 

nội dung Điều lệnh 

Quản lí bộ đội và Điều 

lệnh Công an nhân dân 

Giáo án, sách giáo 

khoa 
10 

Thứ 2 

Ngày 23/12/2024 

18: Từ ngày 

30/12/2024  đến 

ngày 3/1/2025 

Thứ 2 

30/112/2024 

 

18 Kiểm tra cuối Học kỳ I 
Tập hợp đội hình tiểu 

đội 
 10 

Thứ 2 

Ngày 30/12/2025 

 

19: Từ ngày 

6/1/2025  đến 

ngày 10/1/2025 

Thứ 2 

06/01/2025 

 

19 

Bài 6: Lịch sử, truyền 

thống của lực lượng vũ 

trang nhân dân Việt Nam 

Lịch sử, truyền thống 

của lực lượng vũ trang 

nhân dân Việt Nam 

Giáo án, sách giáo 

khoa, video tư liệu. 
10 

Thứ 2 

Ngày 06/01/2025 

 

20: Từ ngày 

13/1/2025 đến 

ngày 17/1/2025 

Thứ 2 

13/01/2025 

 

20 

Bài 6: Lịch sử, truyền 

thống của lực lượng vũ 

trang nhân dân Việt Nam 

Lịch sử, truyền thống 

của lực lượng vũ trang 

nhân dân Việt Nam 

Giáo án, sách giáo 

khoa, video tư liệu. 
10 

Thứ 2 

Ngày 13/1/2025 

 

21: Từ ngày 

20/1/2025 đến 

ngày 24/1/2025 

Thứ 2 

20/01/2025 
21 

Bài 7: Nội dung cơ bản 

một số luật về quốc 

phòng và an ninh Việt 

Nam 

Một số luật về quốc 

phòng và an ninh Việt 

Nam. 

 

Giáo án, sách giáo 

khoa, video tư liệu. 
10 

Thứ 2 

Ngày 20/01/2025 

22: Từ ngày 

27/1/2025 đến 

ngày 31/1/2025 

Thứ 2 

27/01/2025 
22 

Bài 7: Nội dung cơ bản 

một số luật về quốc 

phòng và an ninh Việt 

Nam 

Một số luật về quốc 

phòng và an ninh Việt 

Nam 

Giáo án, sách giáo 

khoa, video tư liệu. 
10 

Thứ 2 

Ngày 27/1/2025 

23: Từ ngày 

3/2/2025 đến 

ngày 7/2/2025 

Thứ 2 

03/02/2025 
23 

Bài 8: Ma túy, tác hại của 

ma túy 

Ma túy, tác hại của ma 

túy 

Giáo án, sách giáo 

khoa, tranh minh 

họa. 

10 
Thứ 2 

Ngày 3/002/2025 

24: Từ ngày 

10/2/2025 đến 

ngày 14/2/2025 

Thứ 2 

10/02/2025 
24 

Bài 8: Ma túy, tác hại của 

ma túy 

Ma túy, tác hại của ma 

túy 

Giáo án, sách giáo 

khoa, tranh minh 

họa. 

10 
Thứ 2 

Ngày 10/02/2025 

25: Từ ngày 

17/2/2025 đến 

ngày 21/2/2025 

Thứ 2 

17/02/2025 
25 

Bài 9: Phòng, chống vi 

phạm pháp luật về trật tự 

an toàn giao thông 

Phòng, chống vi phạm 

pháp luật về trật tự an 

toàn giao thông 

Giáo án, sách giáo 

khoa, tranh ảnh 

minh họa. 

10 
Thứ 2 

Ngày 17/02/2025 

26. Từ ngày Thứ 2 26 Bài 9: Phòng, chống vi Phòng, chống vi phạm Giáo án, sách giáo 10 Thứ 2 
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24/2/2025 

đến ngày 

28/3/2025 

24/2/2025 

 

phạm pháp luật về trật tự 

an toàn giao thông 

pháp luật về trật tự an 

toàn giao thông 

khoa, tranh ảnh 

minh họa. 

Ngày 24/2/2025 

 

27. Từ ngày 

03/3/2025 đến 

ngày 7/3/2025 

Thứ 2 

03/3/2025 
27 Kiểm tra giữa Học kỳ II   10 

Thứ 2 

Ngày 03/3/2025 

28. Từ ngày 

10/3/2025 đến 

ngày 14/3/2025 

Thứ 2 

10/3/2025 
28 

Bài 10: Bảo vệ an ninh 

quốc gia và đảm bảo trật 

tự, an toàn xã hội 

Bảo vệ an ninh quốc gia 

và bảo đảm tự, an toàn 

xã hội 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 
10 

Thứ 4 

Ngày 10/3/2025 

29. Từ ngày 

17/3/2025 đến 

ngày 21/3/2025 

Thứ 2 

17/3/2025 
29 

Bài 10: Bảo vệ an ninh 

quốc gia và đảm bảo trật 

tự ,an toàn xã hội 

Bảo vệ an ninh quốc gia 

và bảo đảm tự, an toàn 

xã hội 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 
10 

Thứ 2 

Ngày 17/3/2025 

30. Từ ngày 

24/3/2025  

đến ngày 

28/3/2025 

Thứ 2 

24/3/2025 
30 

Bài 11: Một số hiểu biết 

về an ninh mạng 

Một số hiểu biết về an 

ninh mạng 

Giáo án, sách giáo 

khoa 
10 

Thứ 2 

Ngày 24/3/2025 

31. Từ ngày 

31/3/2025 đến 

ngày 4/4/2025 

Thứ 2 

31/3/2025 
31 

Bài 11: Một số hiểu biết 

về an ninh mạng 

Một số hiểu biết về an 

ninh mạng 

Giáo án, sách giáo 

khoa 
10 

Thứ 2 

Ngày 31/3/2025 

32. Từ ngày 

7/4/2025 đến 

ngày 11/4/2025 

Thứ 2 

7/4/2025 
32 

Bài 12: Thường thức 

phòng tránh một số loại 

bom, mìn, đạn, vũ khí 

hóa học, vũ khí sinh học, 

vũ khí công nghệ cao, 

thiên tai, dịch bệnh và 

cháy nổ 

phòng tránh một số loại 

bom, mìn, đạn, vũ khí 

hóa học, vũ khí sinh 

học, vũ khí công nghệ 

cao 

Giáo án, sách giáo 

khoa, tranh ảnh 

bom, đạn. 

10 
Thứ 2 

Ngày 7/4/2025 

33. Từ ngày 

14/4/2025 đến 

ngày 18/4/2025 

Thứ 2 

14/4/2025 
33 

Bài 12: Thường thức 

phòng tránh một số loại 

bom, mìn, đạn, vũ khí 

hóa học, vũ khí sinh học, 

vũ khí công nghệ cao, 

thiên tai, dịch bệnh và 

cháy nổ 

phòng tránh một số loại 

bom, mìn, đạn, vũ khí 

hóa học, vũ khí sinh 

học, vũ khí công nghệ 

cao 

Giáo án, sách giáo 

khoa, tranh ảnh 

bom, đạn. 

10 
Thứ 2 

Ngày 14/4/2025 

34. Từ ngày Thứ 2 34 Bài 12: Thường thức phòng tránh một số loại Giáo án, sách giáo 10 Thứ 2 
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21/4/2025 đến 

ngày 25/4/2025 

21/4/2025 phòng tránh một số loại 

bom, mìn, đạn, vũ khí 

hóa học, vũ khí sinh học, 

vũ khí công nghệ cao, 

thiên tai, dịch bệnh và 

cháy nổ 

bom, mìn, đạn, vũ khí 

hóa học, vũ khí sinh 

học, vũ khí công nghệ 

cao 

khoa, tranh ảnh 

bom, đạn. 

Ngày 21/4/2025 

35. Từ ngày 

28/4/2025 đến 

ngày 02/5/2025 

Thứ 2 

28/04/2025 
35 Kiểm tra cuối học kỳ II   10 

Thứ 2 

Ngày 28/04/2025 

 

 Khối lớp 11: 

Tuần 
Thời gian dự 

kiến 

Tiết 

thứ 
Bài dạy Nội dung bài dạy 

Chuẩn bị các 

điều kiện dạy học 

Thời gian 

thực hành 

1. Từ ngày 

5/9/2024 đến 

ngày 07/9/2024 

Thứ 6 

06/9/2024 
1 

Bài 1: Giới thiệu một số 

loại súng bộ binh, thuốc 

nổ, vật cản và vũ khí tự 

tạo 

Giới thiệu một số loại 

súng bộ binh, thuốc nổ, 

vật cản và vũ khí tự tạo 

Giáo án, sách giáo 

khoa, tranh minh 

họa. 

Lớp 

11 

Thứ 6 

Ngày 06/9/2023 

2. Từ ngày 

11/9/2024 đến 

ngày 14/9/2024 

Thứ 2 

12/9/2024 
2 

Bài 1: Giới thiệu một số 

loại súng bộ binh, thuốc 

nổ, vật cản và vũ khí tự 

tạo 

Giới thiệu một số loại 

súng bộ binh, thuốc nổ, 

vật cản và vũ khí tự tạo 

Giáo án, sách giáo 

khoa, tranh minh 

họa. 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 11/9/2024 

3. Từ ngày 

16/9/2024 đến 

ngày 20/9/2024 

Thứ 2 

16/9/2024 

3 Bài 1: Giới thiệu một số 

loại súng bộ binh, thuốc 

nổ, vật cản và vũ khí tự 

tạo 

Giới thiệu một số loại 

súng bộ binh, thuốc nổ, 

vật cản và vũ khí tự tạo 

Giáo án, sách giáo 

khoa, tranh minh 

họa. 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 16/9/2024 

4. Từ ngày 

23/9/2024 đến 

ngày 27/9/2024 

Thứ 2 

Ngày 

23/9/2023 

4 

Bài 1: Giới thiệu một số 

loại súng bộ binh, thuốc 

nổ, vật cản và vũ khí tự 

tạo 

Giới thiệu một số loại 

súng bộ binh, thuốc nổ, 

vật cản và vũ khí tự tạo 

Giáo án, sách giáo 

khoa, tranh minh 

họa. 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 23/9/2024 

5. Từ ngày 

30/9/2024 đến 

ngày 4/10/2024 

Thứ 2 

30/9/2024 
5 

Bài 1: Giới thiệu một số 

loại súng bộ binh, thuốc 

nổ, vật cản và vũ khí tự 

tạo 

Giới thiệu một số loại 

súng bộ binh, thuốc nổ, 

vật cản và vũ khí tự tạo 

Giáo án, sách giáo 

khoa, tranh minh 

họa. 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày  30/9/2024 

6.Từ ngày Thứ 2 6 Bài 1: Giới thiệu một số Giới thiệu một số loại Giáo án, sách giáo Lớp Thứ 2 
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7/10/2024 đến 

ngày 11/10/2024 

10/10/2024 loại súng bộ binh, thuốc 

nổ, vật cản và vũ khí tự 

tạo 

súng bộ binh, thuốc nổ, 

vật cản và vũ khí tự tạo 

khoa, tranh minh 

họa. 

11 Ngày 11/10/2024 

7. Từ ngày 

14/10/2024 đến 

ngày 18/10/2024 

Thứ 2 

14/10/2024 
7 

Bài 1: Giới thiệu một số 

loại súng bộ binh, thuốc 

nổ, vật cản và vũ khí tự 

tạo 

Giới thiệu một số loại 

súng bộ binh, thuốc nổ, 

vật cản và vũ khí tự tạo 

Giáo án, sách giáo 

khoa, tranh minh 

họa. 

Lớp 

11 

Thứ2  

Ngày 17/10/2024 

8. Từ ngày 

21/10/2024 đến 

ngày 25/10/2024 

Thứ 2 

21/10/2024 
8 

Bài 2: Lợi dụng địa hình, 

địa vật 

Lợi dụng địa hình địa 

vật 
Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 21/10/2024 

9. Từ ngày 

28/10/2024 đến 

ngày 1/11/2024 

Thứ 2 

28/10/2024 
9 

Bài 2: Lợi dụng địa hình, 

địa vật 

Lợi dụng địa hình địa 

vật 
Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 28/10/2024 

10. Từ ngày 

4/11/2024 đến 

ngày 8/11/2024 

Thứ 2 

04/11/2024 
10 Kiểm tra giữa Học kỳ I 

Kĩ thuật tháo lắp súng  
Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 04/11/2024 

11. Từ ngày 

11/11/2024 đến 

ngày 15/11/2024 

Thứ 2 

11/11/2024 
11 

Bài 2: Lợi dụng địa hình, 

địa vật 

Lợi dụng địa hình địa 

vật 
Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 11/11/2024 

12: Từ ngày 

18/11/2024 đến 

ngày 22/11/2024 

Thứ 2 

18/11/2024 
12 

Bài 3: Nhìn, nghe, phát 

hiện địch, chỉ mục tiêu, 

truyền tin liên lạc, báo 

cáo 

Nhìn, nghe, phát hiện 

địch, chỉ mục tiêu, 

truyền tin liên lạc, báo 

cáo 

Giáo án, sách giáo 

khoa, súng AK gỗ 

mô hình 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 18/11/2024 

13: Từ ngày 

25/11/2024 đến 

ngày 29/11/2024 

Thứ 2 

25/11/2024 
13 

Bài 3: Nhìn, nghe, phát 

hiện địch, chỉ mục tiêu, 

truyền tin liên lạc, báo 

cáo 

Nhìn, nghe, phát hiện 

địch, chỉ mục tiêu, 

truyền tin liên lạc, báo 

cáo 

Giáo án, sách giáo 

khoa, súng AK gỗ 

mô hình 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 25/11/2024 

14: Từ ngày 

2/12/2024 đến 

ngày 06/12/2024 

Thứ 2 

02/12/2024 
14 

Bài 3: Nhìn, nghe, phát 

hiện địch, chỉ mục tiêu, 

truyền tin liên lạc, báo 

cáo 

Nhìn, nghe, phát hiện 

địch, chỉ mục tiêu, 

truyền tin liên lạc, báo 

cáo 

Giáo án, sách giáo 

khoa, súng AK gỗ 

mô hình 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 02/12/2024 

15: Từ ngày 

09/12/2024 đến 

ngày 13/12/2023 

Thứ 2 

09/12/2024 
15 

Bài 4: Kĩ thuật sử dụng 

lựu đạn 

Nắm được tác dụng, 

tính năng và thực hiện 

được kĩ thuật ném lựu 

Giáo án, sách giáo 

khoa, lựu đạn mô 

hình. 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 09/12/2024 
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đạn 

16: Từ ngày 

16/12/2024 đến 

ngày 20/12/2024 

Thứ 2 

16/12/2024 
16 

Bài 4: Kĩ thuật sử dụng 

lựu đạn 

Nắm được tác dụng, 

tính năng và thực hiện 

được kĩ thuật ném lựu 

đạn 

Giáo án, sách giáo 

khoa, lựu đạn mô 

hình. 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 16/12/2024 

17: Từ ngày 

23/12/2024 đến 

ngày 27/12/2024 

Thứ 2 

23/12/2024 
17 

Bài 4: Kĩ thuật sử dụng 

lựu đạn 

Nắm được tác dụng, 

tính năng và thực hiện 

được kĩ thuật ném lựu 

đạn 

Giáo án, sách giáo 

khoa, lựu đạn mô 

hình. 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 23/12/2024 

18: Từ ngày 

30/12/2024 đến 

ngày 3/1/2025 

Thứ 2 

30/12/2024 

 

18 Kiểm tra cuối Học kỳ I 

  
Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 30/12/2024 

 

19: Từ ngày 

6/1/2025 đến 

ngày 10/1/2025 

Thứ 2 

06/10/2025 

 

19 

Bài 4: Kĩ thuật sử dụng 

lựu đạn 

Nắm được tác dụng, 

tính năng và thực hiện 

được kĩ thuật ném lựu 

đạn 

Giáo án, sách giáo 

khoa, lựu đạn mô 

hình. 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 06/01/2025 

 

20: Từ ngày 

13/1/2025 đến 

ngày 17/1/2025 

Thứ 2 

13/01/2025 
20 

Bài 4:Kĩ thuật sử dụng 

lựu đạn 

Nắm được tác dụng, 

tính năng và thực hiện 

được kĩ thuật ném lựu 

đạn 

Giáo án, sách giáo 

khoa, lựu đạn mô 

hình. 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 13/01/2025 

21: Từ ngày 

20/1/2025 đến 

ngày 24/1/2025 

Thứ 2 

24/01/2025 
21 

Bài 5: Bảo vệ chủ quyền 

lãnh thổ, biên giới quốc 

gia nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

Bảo vệ chủ quyền lãnh 

thổ, biên giới quốc gia 

nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

Giáo án, sách giáo 

khoa Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 24/01/2025 

22: Từ ngày 

27/1/2025 đến 

ngày 31/1/2025 

Thứ 2 

27/01/2025 
22 

Bài 5: Bảo vệ chủ quyền 

lãnh thổ, biên giới quốc 

gia nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

Bảo vệ chủ quyền lãnh 

thổ, biên giới quốc gia 

nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

Giáo án, sách giáo 

khoa Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 27/01/2025 

23: Từ ngày 

3/2/2025 đến 

ngày 7/2/2025 

Thứ 2 

05/02/2024 
23 

Bài 6: Luật Nghĩa vụ 

quân sự và trách nhiệm 

của học sinh 

Luật Nghĩa vụ quân sự 

và trách nhiệm của học 

sinh 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 03/02/2025 

24: Từ ngày 

10/2/2025 đến 

ngày 14/2/2025 

Thứ 2 

10/02/2025 
24 

Bài 6: Luật Nghĩa vụ 

quân sự và trách nhiệm 

của học sinh 

Luật Nghĩa vụ quân sự 

và trách nhiệm của học 

sinh 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 10/02/2025 
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25: Từ ngày 

17/2/2025 đến 

ngày 21/2/2025 

Thứ 2 

17/02/2025 
25 

Bài 7: Phòng chống tệ nạn 

xã hội ở Việt Nam trong 

thời kỳ hội nhập quốc tế 

Phòng chống tệ nạn xã 

hội ở Việt Nam trong 

thời kỳ hội nhập quốc tế 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 17/2/2025 

26. Từ ngày 

24/2/2025 đến 

ngày 28/2/2025 

Thứ 2 

24/02/2025 

 

26 

Bài 7: Phòng chống tệ nạn 

xã hội ở Việt Nam trong 

thời kỳ hội nhập quốc tế 

Phòng chống tệ nạn xã 

hội ở Việt Nam trong 

thời kỳ hội nhập quốc tế 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 24/02/2025 

 

27. Từ ngày 

03/3/2025 đến 

ngày 7/3/2025 

Thứ 2 

03/3/2025 
27 Kiểm tra giữa Học kỳ II 

  
Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 03/3/2025 

28. Từ ngày 

10/3/2025 đến 

ngày 14/3/2025 

Thứ 2 

10/3/2025 
28 

Bài 8: Một số vấn đề về vi 

phạm pháp luật bảo vệ 

môi trường 

Một số vấn đề về vi 

phạm pháp luật bảo vệ 

môi trường 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 10/3/2025 

29: Từ ngày 

17/3/2025 đến 

ngày 21/3/2025 

Thứ 2 

17/3/2025 
29 

Bài 8: Một số vấn đề về vi 

phạm pháp luật bảo vệ 

môi trường 

Một số vấn đề về vi 

phạm pháp luật bảo vệ 

môi trường 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 17/3/2025 

30. Từ ngày 

24/3/2025  đến 

ngày 28/3/2025 

Thứ 2 

24/3/2025 
30 

Bài 9: Kiến thức phổ 

thông về phòng không 

nhân dân 

Kiến thức phổ thông về 

phòng không nhân dân 
Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 24/3/2025 

31. Từ ngày 

31/3/2025 đến 

ngày 4/4/2025 

Thứ 2 

31/3/2025 
31 

Bài 9: Kiến thức phổ 

thông về phòng không 

nhân dân 

Kiến thức phổ thông về 

phòng không nhân dân 
Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 31/3/2025 

32. Từ ngày 

7/4/2025 đến 

ngày 11/4/2025 

Thứ 2 

7/4/2025 
32 

Bài 9: Kiến thức phổ 

thông về phòng không 

nhân dân 

Kiến thức phổ thông về 

phòng không nhân dân 
Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 7/4/2025 

33. Từ ngày 

14/4/2025 đến 

ngày 18/4/2025 

Thứ 2 

14/4/2025 
33 

Bài 10: Pháp luật về quản 

lí vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ 

Pháp luật về quản lí vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 14/4/2025 

34. Từ ngày 

21/4/2025 đến 

ngày 25/4/2025 

Thứ 2 

21/4/2025 
34 

Bài 10: Pháp luật về quản 

lí vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ 

Pháp luật về quản lí vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 21/4/2025 

35. Từ ngày 

28/4/2025 đến 

ngày 02/5/2025 

Thứ 2 

28/4/2025 
35 Kiểm tra cuối học kỳ II 

  
Lớp 

11 

Thứ 2 

Ngày 28/4/2025 
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* Khối lớp 12: 

Tuần 
Thời gian dự 

kiến 

Tiết 

thứ 
Bài dạy Nội dung bài dạy 

Chuẩn bị các 

điều kiện dạy học 

Thời gian 

thực hành 

1: Từ ngày 

5/9/2024 đến 

ngày 79/9/2024 

Thứ 6 

Ngày 

06/9/2024 

1 
Bài 1: Kĩ thuật bắn súng 

tiểu liên AK. 

- Nắm được một số nội 

dung cơ bản về lí thuyết 

và lí thuyết và động 

tác,kĩ thuật bắn mục 

tiêu cố định bằng súng 

tiểu liên AK. 

- Biết thực hành bắn 

trúng mục tiêu cố định 

bằng súng tiểu liên AK 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 6 

Ngày 06/9/2024 

2: Từ ngày 

11/9/2024 đến 

ngày 14/9/2024 

Thứ 4 

Ngày 

11/9/2024 

2 
Bài 1: Kĩ thuật bắn súng 

tiểu liên AK. 

- Nắm được một số nội 

dung cơ bản về lí thuyết 

và lí thuyết và động 

tác,kĩ thuật bắn mục 

tiêu cố định bằng súng 

tiểu liên AK. 

- Biết thực hành bắn 

trúng mục tiêu cố định 

bằng súng tiểu liên AK 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 4 

Ngày 11/9/2024 

3: Từ ngày 

16/9/2024 đến 

ngày 21/9/2024 

Thứ 2 

Ngày 

16/9/2024 

3 
Bài 1: Kĩ thuật bắn súng 

tiểu liên AK 

- Nắm được một số nội 

dung cơ bản về lí thuyết 

và lí thuyết và động 

tác,kĩ thuật bắn mục 

tiêu cố định bằng súng 

tiểu liên AK. 

- Biết thực hành bắn 

trúng mục tiêu cố định 

bằng súng tiểu liên AK 

 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 16/9/2024 

4: Từ ngày 

23/9/2024 đến 

ngày 28/9/2024 

Thứ 2 

Ngày 

23/9/2024 

4 
. Bài 1: Kĩ thuật bắn súng 

tiểu liên AK 

- Nắm được một số nội 

dung cơ bản về lí thuyết 

và lí thuyết và động 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 23/9/2024 
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tác,kĩ thuật bắn mục 

tiêu cố định bằng súng 

tiểu liên AK. 

- Biết thực hành bắn 

trúng mục tiêu cố định 

bằng súng tiểu liên AK 

5: Từ ngày 

30/9/2024 đến 

ngày 5/10/2024 

Thứ 2 

30/9/2024 
5 

Bài 1: Kĩ thuật bắn súng 

tiểu liên AK. 

- Nắm được một số nội 

dung cơ bản về lí thuyết 

và lí thuyết và động 

tác,kĩ thuật bắn mục 

tiêu cố định bằng súng 

tiểu liên AK. 

- Biết thực hành bắn 

trúng mục tiêu cố định 

bằng súng tiểu liên AK 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 30/9/2024 

6: Từ ngày 

07/10/2024 đến 

ngày 12/10/2024 

Thứ 2 

07/10/2024 
6 

Bài 1: Kĩ thuật bắn súng 

tiểu liên AK 

- Nắm được một số nội 

dung cơ bản về lí thuyết 

và lí thuyết và động 

tác,kĩ thuật bắn mục 

tiêu cố định bằng súng 

tiểu liên AK. 

- Biết thực hành bắn 

trúng mục tiêu cố định 

bằng súng tiểu liên AK 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 7/10/2024 

7: Từ ngày 

14/10/2024 đến 

ngày 19/10/2024 

Thứ 2 

14/10/2024 
7 

Bài 1: Kĩ thuật bắn súng 

tiểu liên AK 

- Nắm được một số nội 

dung cơ bản về lí thuyết 

và lí thuyết và động 

tác,kĩ thuật bắn mục 

tiêu cố định bằng súng 

tiểu liên AK. 

- Biết thực hành bắn 

trúng mục tiêu cố định 

bằng súng tiểu liên AK 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 14/10/2024 

8: Từ ngày Thứ 2 8 Bài 2: Chạy vũ trang. - Nắm được kĩ thuật Giáo án, sách giáo Lớp Thứ 2 



 23 

21/10/2024 đến 

ngày 26/10/2024 

21/10/2024 mang, vác trang bị, kĩ 

thuật thở,vận động 

trong quá trình chạy vũ 

trang. 

- Thực hiện được động 

tác chạy vũ trang và 

vận dụng được kĩ thuật 

chạy vũ trang trong 

thực hành kĩ,chiến thuật 

cá nhân và vận động 

trong chiến đấu. 

khoa. 12 Ngày 21/10/2024 

9: Từ ngày 

28/10/2024 đến 

ngày 2/11/2024 

Thứ 2 

28/10/2024 
9 Bài 2: Chạy vũ trang. 

- Nắm được kĩ thuật 

mang, vác trang bị, kĩ 

thuật thở, vận động trong 

quá trình chạy vũ trang. 

- Thực hiện được động 

tác chạy vũ trang và vận 

dụng được kĩ thuật chạy 

vũ trang trong thực hành 

kĩ,chiến thuật cá nhân và 

vận động trong chiến 

đấu. 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 28/10/2024 

10: Từ ngày 

4/11/2024 đến 

ngày 9/11/2024 

Thứ 2 

4/11/2024 
10 Kiểm tra giữa Học kỳ I Chạy vũ trang  

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 4/11/2024 

11: Từ ngày 

11/11/2024 đến 

ngày 16/11/2024 

Thứ 2 

11/11/2024 
11 Bài 2: Chạy vũ trang. 

- Nắm được kĩ thuật 

mang, vác trang bị, kĩ 

thuật thở, vận động trong 

quá trình chạy vũ trang. 

- Thực hiện được động 

tác chạy vũ trang và vận 

dụng được kĩ thuật chạy 

vũ trang trong thực hành 

kĩ, chiến thuật cá nhân và 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 11/11/2024 
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vận động trong chiến 

đấu. 

12: Từ ngày 

18/11/2024 đến 

ngày 23/11/2024 

Thứ 2 

18/11/2024 
12 Bài 2: Chạy vũ trang. 

- Nắm được kĩ thuật 

mang, vác trang bị, kĩ 

thuật thở, vận động 

trong quá trình chạy vũ 

trang. 

- Thực hiện được động 

tác chạy vũ trang và 

vận dụng được kĩ thuật 

chạy vũ trang trong 

thực hành kĩ, chiến 

thuật cá nhân và vận 

động trong chiến đấu. 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 18/11/2024 

13: Từ ngày 

25/11/2024 đến 

ngày 30/11/2024 

Thứ 2 

25/11/2024 
13 

Bài 3:Tìm và giữ phương 

hướng. 

-Nắm được kĩ thuật, 

phương pháp tìm và giữ 

phương hướng trong 

hoạt động cá nhân. 

-Biết tìm và giữ phương 

hướng của cá nhân 

trong các điều kiện 

khác nhau. 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 25/11/2024 

14: Từ ngày 

2/12/2024 đến 

ngày 07/12/2024 

Thứ 2 

02/12/2024 
14 

Bài 3: Tìm và giữ phương 

hướng. 

-Nắm được kĩ thuật, 

phương pháp tìm và giữ 

phương hướng trong 

hoạt động cá nhân. 

- Biết tìm và giữ 

phương hướng của cá 

nhân trong các điều 

kiện khác nhau. 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 02/12/2024 

15: Từ ngày 

9/12/2024 đến 

ngày 14/12/2024 

Thứ 2 

09/12/2024 
15 

Bài 4: Vận dụng các tư thế, 

động tác cơ bản khi vận 

động trong chiến đấu. 

- Nắm được ý nghĩa,yêu 

cầu, các nguyên tắc vận 

động vào gần địch trên 

một số loại địa hình, 

Giáo án, sách giáo 

khoa. Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 09/12/2024 
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chiến thuật cá nhân và 

vận dụng trong chiến 

đấu. 

- Biết vận dụng các nội 

dung đã học để vận 

dụng trong các tình 

huống địa hình khác 

nhau. 

16: Từ ngày 

16/12/2024 đến 

ngày 21/12/2024 

Thứ 2 

16/12/2024 
16 

Bài 4: Vận dụng các tư thế, 

động tác cơ bản khi vận 

động trong chiến đấu. 

- Nắm được ý nghĩa,yêu 

cầu,các nguyên tắc vận 

động vào gần địch trên 

một số loại địa hình, 

chiến thuật cá nhân và 

vận dụng trong chiến 

đấu. 

- Biết vận dụng các nội 

dung đã học để vận 

dụng trong các tình 

huống địa hình khác 

nhau. 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 16/12/2024 

17: Từ ngày 

23/12/2024 đến 

ngày 28/12/2024 

Thứ 2 

23/12/2024 
17 

Bài 4: Vận dụng các tư 

thế,động tác cơ bản khi vận 

động trong chiến đấu. 

- Nắm được ý nghĩa, 

yêu cầu, các nguyên tắc 

vận động vào gần địch 

trên một số loại địa 

hình, chiến thuật cá 

nhân và vận dụng trong 

chiến đấu. 

- Biết vận dụng các nội 

dung đã học để vận 

dụng trong các tình 

huống địa hình khác 

nhau. 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 23/12/2024 

18: Từ ngày 

30/12/2024 đến 

Thứ 2 

30/12/2024 
18 

Kiểm tra cuối Học kỳ I Vận động các tư thế 

trong chiến đấu 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 30/12/2024 
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ngày 4/1/2025   

19: Từ ngày 

06/01/2025 đến 

ngày 11/1/2025 

Thứ 2 

06/01/2025 

 

19 

Bài 5:Bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa sau 

năm 1975 

- Nêu được giá trị lịch 

sử và nghệ thuật quân 

sự Việt Nam trong cuộc 

chiến tranh bảo vệ biên 

giới Tây Nam của Tổ 

quốc, cuộc chiến đấu 

bảo vệ biên giới phía 

bắc của Tổ quốc và đáu 

tranh bảo vệ biển đảo 

của Việt Nam trong giai 

đoạn cách mạng mới. 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 006/1/2025 

 

20: Từ ngày 

13/1/2025 đến 

ngày 

18/001/2025 

Thứ 2 

13/01/2025 
20 

Bài 5: Bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa sau 

năm 1975 

- Nêu được giá trị lịch 

sử và nghệ thuật quân 

sự Việt Nam trong cuộc 

chiến tranh bảo vệ biên 

giới Tây Nam của Tổ 

quốc,cuộc chiến đấu 

bảo vệ biên giới phía 

bắc của Tổ quốc và đáu 

tranh bảo vệ biển đảo 

của Việt Nam trong giai 

đoạn cách mạng mới. 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 13/01/2025 

21: Từ ngày 

20/01/2025 đến 

ngày 25/01/2025 

Thứ 2 

20/01/2025 
21 

Bài 5: Bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa sau 

năm 1975 

- Nêu được giá trị lịch 

sử và nghệ thuật quân 

sự Việt Nam trong cuộc 

chiến tranh bảo vệ biên 

giới Tây Nam của Tổ 

quốc, cuộc chiến đấu 

bảo vệ biên giới phía 

bắc của Tổ quốc và đáu 

tranh bảo vệ biển đảo 

của Việt Nam trong giai 

đoạn cách mạng mới. 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 20/01/2025 
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22: Từ ngày 

27/01/2025 đến 

ngày 01/02/2025 

Thứ 2 

27/01/2025 
22 

Bài 6: Tổ chức Quân đội 

nhân dân Việt Nam và 

Công an nhân dân Việt 

Nam 

- Nêu được chức năng, 

nhiệm vụ của một số tổ 

chức trong quân đội và 

công an nhân dân Việt 

Nam. 

-Nhận biết được cấp 

bậc quân hàm,quân hiệu 

phù hiệu của Quân đội 

và Công an nhân dân 

Việt Nam. 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 27/01/2025 

23: Từ ngày 

03/02/2025 đến 

ngày 08/02/2025 

Thứ 2 

03/02/2025 
23 

Bài 6: Tổ chức Quân đội 

nhân dân Việt Nam và 

Công an nhân dân Việt 

Nam 

- Nêu được chức năng, 

nhiệm vụ của một số tổ 

chức trong quân đội và 

công an nhân dân Việt 

Nam. 

- Nhận biết được cấp 

bậc quân hàm, quân 

hiệu phù hiệu của Quân 

đội và Công an nhân 

dân Việt Nam. 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 03/02/2025 

24: Từ ngày 

10/2/2025 đến 

ngày 15/2/2025 

Thứ 2 

10/2/2025 
24 

Bài 6: Tổ chức Quân đội 

nhân dân Việt Nam và 

Công an nhân dân Việt 

Nam 

- Nêu được chức năng, 

nhiệm vụ của một số tổ 

chức trong quân đội và 

công an nhân dân Việt 

Nam. 

- Nhận biết được cấp 

bậc quân hàm, quân 

hiệu phù hiệu của Quân 

đội và Công an nhân 

dân Việt Nam. 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 10/2/2025 

25: Từ ngày 

17/02/2025 đến 

ngày 22/02/2025 

Thứ 2 

17/02/2025 
25 

Bài 7: Công tác tuyển sinh, 

đào tạo trong các trường 

Quân đội nhân dân Việt 

Nam và Công an nhân dân 

- Nêu được hệ thống 

nhà trường trong quân 

đội, công an và tuyển 

sinh vào các trường 

Giáo án, sách giáo 

khoa. Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 17/02/2025 
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Việt Nam. quân đội, công an, định 

hướng được nghề 

nghiệp. 

26. Từ ngày 

24/02/2025 đến 

ngày 01/3/2025 

Thứ 2 

24/02/2025 

 

26 

Bài 7: Công tác tuyển sinh, 

đào tạo trong các trường 

Quân đội nhân dân Việt 

Nam và Công an nhân dân 

Việt Nam. 

- Nêu được hệ thống 

nhà trường trong quân 

đội, công an và tuyển 

sinh vào các trường 

quân đội, công an, định 

hướng được nghề 

nghiệp. 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 24/02/2025 

 

27. Từ ngày 

03/3/2025 đến 

ngày 08/3/2025 

Thứ 2 

03/3/2025 
27 Kiểm tra giữa Học kỳ II 

- Kiểm tra đánh giá 

giữa HKII (Kiểm tra lý 

thuyết) 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 
Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 03/3/2025 

28. Từ ngày 

10/3/2025 đến 

ngày 15/3/2025 

Thứ 2 

10/3/2025 
28 

Bài 7: Công tác tuyển 

sinh,đào tạo trong các 

trường Quân đội nhân dân 

Việt Nam và Công an nhân 

dân Việt Nam. 

- Nêu được hệ thống 

nhà trường trong quân 

đội, công an và tuyển 

sinh vào các trường 

quân đội, công an, định 

hướng được nghề 

nghiệp. 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 10/3/2025 

29: Từ ngày 

17/3/2025 đến 

ngày 22/3/2025 

Thứ 2 

17/3/2025 
29 

Bài 8: Một số hiểu biết về 

chiến lược “diễn biến hòa 

bình”, bạo loạn lật đổ của 

các thế lực thù địch đối với 

cách mạng Việt Nam. 

- Nêu được một số nội 

dung cơ bản về âm mưu, 

thủ đoạn của các thế lực 

thù địch trong thực hiện 

chiến lược “diễn biến 

hòa bình” bạo loạn lật đổ 

đối với cách mạng của 

Việt Nam. 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 17/3/2025 

30. Từ ngày 

24/3/2025 đến 

ngày 29/3/2025 

Thứ 2 

24/3/2025 
30 

Bài 8: Một số hiểu biết về 

chiến lược “diễn biến hòa 

bình”, bạo loạn lật đổ của 

các thế lực thù địch đối với 

cách mạng Việt Nam. 

- Nêu được một số nội 

dung cơ bản về âm 

mưu, thủ đoạn của các 

thế lực thù địch trong 

thực hiện chiến lược 

“diễn biến hòa bình” 

bạo loạn lật đổ đối với 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 24/3/2025 
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cách mạng của Việt 

Nam. 

31. Từ ngày 

31/3/2025 đến 

ngày 5/4/2025 

Thứ 2 

31/4/2025 
31 

Bài 9: Truyền thông và 

nghệ thuật đánh giặc giữ 

nước của địa phương. 

- Nêu được một số nét 

chính về truyền thống 

nghệ thuật quân sự của 

lực lượng vũ trang địa 

phương, phát huy 

truyền thống của ông 

cha. 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 31/4/2025 

32. Từ ngày 

07/4/2025 đến 

ngày 12/4/2025 

Thứ 2 

07/4/2025 
32 

Bài 9: Truyền thông và 

nghệ thuật đánh giặc giữ 

nước của địa phương. 

- Nêu được một số nét 

chính về truyền thống 

nghệ thuật quân sự của 

lực lượng vũ trang địa 

phương, phát huy 

truyền thống của ông 

cha. 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 07/4/2025 

33. Từ ngày 

14/4/2025 đến 

ngày 19/4/2025 

Thứ 2 

14/4/2025 
33 

Bài 9: Truyền thông và 

nghệ thuật đánh giặc giữ 

nước của địa phương. 

- Nêu được một số nét 

chính về truyền thống 

nghệ thuật quân sự của 

lực lượng vũ trang địa 

phương, phát huy 

truyền thống của ông 

cha. 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 14/4/2025 

34. Từ ngày 

21/4/2025 đến 

ngày 26/4/2025 

Thứ 2 

21/4/2025 
34 

Bài 9: Truyền thông và 

nghệ thuật đánh giặc giữ 

nước của địa phương. 

- Nêu được một số nét 

chính về truyền thống 

nghệ thuật quân sự của 

lực lượng vũ trang địa 

phương, phát huy 

truyền thống của ông 

cha. 

Giáo án, sách giáo 

khoa. 

Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 21/4/2025 

35. Từ ngày 

28/4/2025 đến 

ngày 03/5/2025 

Thứ 2 

28/4/2025 
35 Kiểm tra cuối học kỳ II 

- Kiểm tra đánh giá cuối  

học kỳ II (Kiểm tra lý 

thuyết) 

 
Lớp 

12 

Thứ 2 

Ngày 28/4/2025 
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V. ĐỊA ĐIỂM GIẢNG DẠY 

- Học lí thuyết tại phòng học của lớp. 

- Học thực hành tại sân vận động của trường. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Tổ chức: 

a. Ban chỉ đạo: (Ban giám hiệu nhà trường) 

- Thầy giáo Phạm Huy Hùng - Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng nhà trường - Trưởng ban. 

- Thầy giáo Hà Đức Huy - Phó Bí thư Đảng bộ - Phó hiệu trưởng - Phó ban 

- Cô Trần Châu Hoàn – Phó Hiệu trưởng – Phó Ban 

b. Ban tổ chức: Đ/c phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và các đồng chí giáo viên bộ môn 

- Thầy giáo Hà Đức Huy -  Phó Bí thư Đảng bộ - Phó hiệu trưởng – Trưởng ban 

- Cô giáo Vũ Thị Thơm –  Trưởng nhóm bộ môn, môn giáo dục quốc phòng an ninh – Phó ban. 

- Thầy giáo Trần Công Vũ – Giáo viên bộ môn, môn giáo dục quốc phòng an ninh - Ủy viên. 

- Ban huấn luyện Ban chỉ huy quân sự quận Huyện Vĩnh Bảo: 

c. Biên chế: 

- Toàn trường biên chế thành 1 Tiểu đoàn gồm 3 Đại đội dưới sự quản lý và hướng dẫn trực tiếp của thầy, cô giáo trong Ban 

chỉ đạo và các thầy cô giáo bộ môn, môn giáo dục quốc phòng an ninh: 

+ Đại đội khối 10 gồm: 454 chiến sĩ 

+ Đại đội khối 11 gồm: 452 chiến sĩ 

+ Đại đội khối 12 gồm: 482 chiến sĩ 

- Mỗi lớp biên chế thành 1 Trung đội 

- Đại đội khối 10 biên chế thành 10 Trung đội, cụ thể như sau: 

 



 31 

TT Trung đội Lớp Số chiến sĩ Ghi chú 

1  1 10C1 45 15 chiến sĩ Nữ 

2  2 10C2 45 16 chiến sĩ Nữ 

3  3 10C3 44 14 chiến sĩ Nữ 

4  4 10C4 45 22 chiến sĩ Nữ 

5  5 10C5 46 35 chiến sĩ Nữ 

6  6 10C6 45 32 chiến sĩ Nữ 

7  7 10C7 46 33 chiến sĩ Nữ 

8  8 10C8 48 13 chiến sĩ Nữ 

9  9 10C9 48 19 chiến sĩ Nữ 

10  10 10C10 42 20 chiến sĩ Nữ 
 

- Đại đội khối 11 biên chế thành 11 Trung đội, cụ thể như sau: 
 

TT Trung đội Lớp Số chiến sĩ Ghi chú 

1  1 11B1 47 21 chiến sĩ Nữ 

2  2 11B2 45 15 chiến sĩ Nữ 

3  3 11B3 44 13 chiến sĩ Nữ 

4  4 11B4 50 21 chiến sĩ Nữ 

5  5 11B5  51 33 chiến sĩ Nữ 

6  6 11B6 48 18 chiến sĩ Nữ 

7  7 11B7 50 24 chiến sĩ Nữ 

8  8 11B8 48 14 chiến sĩ Nữ 

9  9 11B9 34 13 chiến sĩ Nữ 

10  10 11B10 35 17 chiến sĩ Nữ 
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- Đại đội khối 12 biên chế thành 9 Trung đội, cụ thể như sau: 
 

TT Trung đội Lớp Số chiến sĩ Ghi chú 

1  1 12A1 46 16 chiến sĩ Nữ 

2  2 12A2 47 17 chiến sĩ Nữ 

3  3 12A3 44 24 chiến sĩ Nữ 

4  4 12A4 45 19 chiến sĩ Nữ 

5  5 12A5 45 30 chiến sĩ Nữ 

6  6 12A6 44 26 chiến sĩ Nữ 

7  7 12A7 45 33 chiến sĩ Nữ 

8  8 12A8 45 24 chiến sĩ Nữ 

9  9 12A9 41 9 chiến sĩ Nữ 

10  10 12A10 37 14 chiến sĩ Nữ 

11  11 12A11 43 19 chiến sĩ Nữ 

 

- Các đồng chí chỉ huy, phụ trách từng khối lớp 

+ Phụ trách chung: Đ/c Hà Đức Huy – Phó Hiệu trưởng 

+ Phụ trách từng khối lớp:  

Đ/c Vũ Thị Thơm phụ trách các lớp 12A1, 12A2, 12A3, 12A4, 12A5, 12A6, 12A7, 12A11, 11B9, 11B10, 10C1, 10C2, 10C3, 

10C4, 10C5, 10C6, 10C7, 10C8, 10C9, 10C10. 

Đồng chí Trần Công vũ phụ trách các lớp: 11B1, 11B2, 11B3, 11B4, 11B5, 11B6, 11B7, 11B8, 12A8, 12A9, 12A10. 

2. Phương pháp thực hiện: 

a. Giáo viên:  

- Xây dựng phân phối chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch bài dạy theo chương trình môn học và nhiệm vụ được phân 

công. 

- Thực hiện giảng dạy, kiểm tra đánh giá đảm bảo đúng tiến độ và quy định đối với môn học giáo dục quốc phòng an ninh đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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b. Học sinh: 

- Chuẩn bị sách giáo khoa, vở ghi, trang phục theo qui định và nghiêm túc học tập, xây dựng kế hoạch học tập cho riêng mình. 

- Tham gia đầy đủ, chất lượng các bài kiểm tra đánh giá theo quy định của bộ môn. 

3. Kiến nghị với cấp trên 

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên giảng dạy bộ môn giáo 

dục quốc phòng an ninh của nhà trường. 

- Bổ sung cho nhà trường hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bộ môn giáo dục quốc phòng an ninh đáp ứng yêu cầu 

chương trình giáo dục phổ thông 2018. 
 

  Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT; 

- Ban CHQS huyện Vĩnh Bảo; 

- Lưu VT. 

Hải Phòng, ngày 15 tháng 9 năm 2024 
HIỆU TRƯỞNG 

 

 
                                                                                           Phạm Huy Hùng 
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